
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG
KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT

Khóa thi ngày 04,05,06/6/2023

THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG THÍ SINH

TT Tên hội đồng Số PT Số TS Ghi chú

1 THPT chuyên Trần Phú 45 1080 45 phòng có 24 thí sinh

2 THPT Lê Quý Đôn 38 912 38 phòng có 24 thí sinh

3 THCS Lê Lợi 14 331 1 phòng có 19 thí sinh, 13 phòng có 24 thí sinh

 Môn thi: Tiếng Anh (ĐK)

TT Tên hội đồng Số PT Số TS Ghi chú

1 THPT chuyên Trần Phú 19 446 9 phòng có 22 thí sinh, 10 phòng có 24 thí sinh

 Môn thi: Toán chuyên

TT Tên hội đồng Số PT Số TS Ghi chú

1 THPT chuyên Trần Phú 17 392 4 phòng có 20 thí sinh, 13 phòng có 24 thí sinh

 Môn thi: Ngữ văn chuyên

TT Tên hội đồng Số PT Số TS Ghi chú

1 THPT chuyên Trần Phú 40 960 40 phòng có 24 thí sinh

 Môn thi: Tiếng Anh chuyên

TT Tên hội đồng Số PT Số TS Ghi chú

1 THPT chuyên Trần Phú 4 93 3 phòng có 23 thí sinh, 1 phòng có 24 thí sinh

 Môn thi: Nhật chuyên

TT Tên hội đồng Số PT Số TS Ghi chú

1 THPT chuyên Trần Phú 8 173 3 phòng có 21 thí sinh, 5 phòng có 22 thí sinh

 Môn thi: Vật lý chuyên

TT Tên hội đồng Số PT Số TS Ghi chú

1 THPT chuyên Trần Phú 10 220 10 phòng có 22 thí sinh

 Môn thi: Hóa học chuyên

TT Tên hội đồng Số PT Số TS Ghi chú

1 THPT chuyên Trần Phú 6 126 6 phòng có 21 thí sinh

 Môn thi: Sinh học chuyên

TT Tên hội đồng Số PT Số TS Ghi chú

1 THPT chuyên Trần Phú 6 134 4 phòng có 22 thí sinh, 2 phòng có 23 thí sinh

 Môn thi: Lịch sử chuyên

TT Tên hội đồng Số PT Số TS Ghi chú

1 THPT chuyên Trần Phú 7 168 7 phòng có 24 thí sinh

 Môn thi: Địa lý chuyên

NGƯỜI LẬP KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC 

Hải Phòng, ngày 16 tháng 05 năm 2023



Lê Văn Hậu Phạm Quốc Hiệu
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